
 

DANH SÁCH CHỌN NGẪU NHIÊN CỤM THEO PHƯƠNG PHÁP PPS 

 Stt Xã Ea Tiêu Số lượng TE Cộng dồn  Cụm chọn 

 1 THÔN 1 90 90 cụm 1 

 2 THÔN 2 70 160   

 3 THÔN 3 31 191   

 4 THÔN 4 70 261   

 5 THÔN 5 70 331 cụm 2 

 6 THÔN 6 96 427   

 7 THÔN 7 27 454   

 8 THÔN 8 70 524   

 9 THÔN 9 102 626 cụm 3 

 10 THÔN 10 51 677   

 11 THÔN 11 55 732   

 12 THÔN 12 29 761   

 13 THÔN 13 47 808   

 14 THÔN 14 21 829   

 15 THÔN 15 4 833   

 16 BUÔN EGA 79 912 cụm 4 

 17 BUÔN E BUNG 104 1016   

 18 BUÔN KNIA 95 1111   

 19 BUÔN CIÊT 140 1251 cụm 5 

 20 BUÔN HLUK 86 1337   

 21 THÔN 85 31 1368   

 22 THÔN 86 56 1424   

 23 BUÔN TIÊU 216 1640 cụm 6 

 24 BUÔN CRAM 23 1663   

   TỔNG CỘNG 1663     

 1 THÔN 1 48 1711   

 2 THÔN 2 42 1753   

 3 THÔN 3 43 1796 cụm 7 

 4 THÔN 4 45 1841   

 5 THÔN 5 38 1879   

 6 THÔN 6 20 1899   

 7 THÔN 7 80 1979   

 8 THÔN 8 50 2029   

 9 THÔN 9 30 2059 cụm 8 

 10 THÔN 10 55 2114   

 11 THÔN 11 71 2185   

 12 THÔN 12 52 2237   

 13 THÔN 13 48 2285   

 14 THÔN 14 25 2310   

 15 THÔN 15 17 2327 cụm 9 

Phụ lục 1 



 16 THÔN 16 12 2339   

 17 THÔN 18 62 2401   

 18 THÔN 19 32 2433   

 19 BUÔN PLAY 5 61 2494   

 20 BUÔN EATUR 88 2582   

 21 BUÔN PU HUÊ 85 2667 cụm 10 

 22 BUÔN JUNG A 158 2825   

 23 BUÔN JUNG B 135 2960 cụm 11 

 24 BUÔN K NIẾT 153 3113   

   TỔNG CỘNG 1450     

 1 THÔN 1A 167 3280 cụm 12 

 2 THÔN 1B 132 3412   

 3 THÔN 1C 43 3455   

 4 THÔN 2 78 3533 cụm 13 

 5 THÔN 3 63 3596   

 6 THÔN 4 83 3679   

 7 THÔN 5 43 3722   

 8 THÔN 12 60 3782 cụm 14 

 9 THÔN 19 18 3800   

 10 THÔN 20 47 3847   

   TỔNG CỘNG 734     

 1 THÔN 6 30 3877   

 2 THÔN 7 47 3924   

 3 THÔN 8 77 4001   

 4 THÔN 9 27 4028   

 5 THÔN 10 33 4061 cụm 15 

 6 THÔN 11 43 4104   

 7 THÔN 13 102 4206   

 8 THÔN 14 41 4247   

 9 THÔN 15 42 4289   

 10 THÔN 16 31 4320   

 11 THÔN 17 38 4358 cụm 16 

 12 THÔN 18 47 4405   

 13 THÔN 21 30 4435   

 14 THÔN 22 42 4477   

 15 THÔN 23 94 4571   

 16 THÔN 24 17 4588   

   TỔNG CỘNG 741     

 1 THÔN KIM PHÁT 211 4799 cụm 17 

 2 THÔN THÀNH CÔNG 67 4866   

 3 THÔN HIỆP TÂN 49 4915 cụm 18 

 4 THÔN MỚI 41 4956   

 5 THÔN GIANG SƠN 146 5102   

 6 THÔN ĐÔNG SƠN 190 5292 cụm 19 



 7 BUÔN K PUNG 168 5460   

 8 BUÔN CƯ KNAO 42 5502 cụm 20 

   TỔNG CỘNG 914     

 1 THÔN KIM CHÂU 236 5738   

 2 THÔN NAM HÒA 146 5884 cụm 21 

 3 THÔN 13 190 6074 cụm 22 

 4 BUÔN EA TLA 166 6240   

 5 BUÔN HRA LING 132 6372 cụm 23 

   TỔNG CỘNG 870     

 1 THÔN 1 53 6425   

 2 THÔN 2 35 6460   

 3 THÔN 3 67 6527   

 4 THÔN 4 69 6596   

 5 THÔN 5 38 6634   

 6 THÔN 6 81 6715   

 7 THÔN 7 61 6776   

 8 THÔN 8 60 6836   

 9 THÔN 9 48 6884   

 10 BUÔN BHOK 56 6940 cụm 24 

 11 BUÔN M TĂ 48 6988   

 12 BUÔN M TĂ A 80 7068   

 13 BUÔN EA KMAT 145 7213 cụm 25 

 14 BUÔN EA KHIT 142 7355   

 15 BUÔN KHIT A 141 7496 cụm 26 

 16 BUÔN K MONG  61 7557   

 17 BUÔN K MONG A 63 7620   

   TỔNG CỘNG 1248     

 1 THÔN 1 168 7788 cụm 27 

 2 THÔN 2 198 7986   

 3 THÔN 3 40 8026 cụm 28 

 4 THÔN 4 218 8244   

 5 THÔN 5 168 8412 cụm 29 

 6 THÔN 6 68 8480   

 7 THÔN 7 42 8522   

 8 THÔN 8 38 8560 cụm 30 

   TỔNG CỘNG 940     

 TỔNG TOÀN HUYỆN 8560     

   KCM = 285       

   Số ngẫu nhiên chọn 46     

 

 

 

 

    

 

 

     



 

DANH SÁCH THÔN/BUÔN CHỌN NGHIÊN CỨU 

Stt Tên thôn/buôn 
Số TE dưới 

5 tuổi 

Dân số cộng 

dồn 

Thứ tự 

cụm 
Thuộc xã 

1 THÔN 1 90 90 cụm 1 

 

 Ea Tiêu 

2 THÔN 5 70 331 cụm 2 

3 THÔN 9 102 626 cụm 3 

4 BUÔN EGA 79 912 cụm 4 

5 BUÔN KIÊT 140 1251 cụm 5 

6 BUÔN TIÊU 216 1640 cụm 6 

7 THÔN 3 43 1796 cụm 7 

 

Ea Tur 

8 THÔN 9 30 2059 cụm 8 

9 THÔN 15 17 2327 cụm 9 

10 BUÔN PU HUÊ 85 2667 cụm 10 

11 BUÔN JUNG B 135 2960 cụm 11 

12 THÔN 1A 167 3280 cụm 12 
 

Ea Wi 
13 THÔN 2 78 3533 cụm 13 

14 THÔN 12 60 3782 cụm 14 

15 THÔN 10 33 4061 cụm 15  

Ea Ning 16 THÔN 17 38 4358 cụm 16 

17 THÔN KIM PHÁT 211 4799 cụm 17 

 

 Hòa Hiệp 

18 THÔN HIỆP TÂN 49 4915 cụm 18 

19 THÔN ĐÔNG SƠN 190 5292 cụm 19 

20 BUÔN CƯ KNAO 42 5502 cụm 20 

21 THÔN NAM HÒA 146 5884 cụm 21  

Dray 

Bhang 

22 THÔN 13 190 6074 cụm 22 

23 BUÔN HRA LING 132 6372 cụm 23 

24 BUÔN BHOK 56 6940 cụm 24 
 

EaBhok 
25 BUÔN EA KMAT 145 7213 cụm 25 

26 BUÔN KHIT A 141 7496 cụm 26 

27 THÔN 1 168 7788 cụm 27 

 

Ea Hu 

28 THÔN 3 40 8026 cụm 28 

29 THÔN 5 168 8412 cụm 29 

30 THÔN 8 38 8560 cụm 03 

 

 


